Phụ lục 2

HƯỚNG DẪN GHI CHÉP BIỂU MẪU VÀ CÁCH TÍNH MỘT SỐ 
CHỈ TIÊU TRONG BÁO CÁO THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Phần 1

GHI CHÉP BIỂU MẪU
Để đảm bảo số liệu trong báo cáo thống kê phản ánh chính xác, khách quan, đầy đủ và kịp thời hoạt động thi hành án dân sự, Chấp hành viên, các cơ quan Thi hành án dân sự cần tuân thủ một số vấn đề sau:

I. GIẢI THÍCH MỘT SỐ TỪ NGỮ VÀ CÁCH TÍNH
1. Việc thi hành án dân sự

a) Mỗi quyết định thi hành án được tính là một việc.
b) Mỗi việc thi hành án hành chính có văn bản để theo dõi thi hành được tính là một việc.

2. Việc cưỡng chế

Mỗi quyết định cưỡng chế thi hành án được tính là một việc cưỡng chế.

3. Việc khiếu nại, tố cáo

Mỗi trường hợp khiếu nại, tố cáo (một hoặc nhiều đơn nhưng trùng lặp nội dung) được thụ lý được tính là một việc khiếu nại, tố cáo.

4. Cuộc giám sát, kiểm sát

 Mỗi quyết định, thông báo giám sát, kiểm sát của cơ quan có thẩm quyền được tính là một cuộc giám sát, kiểm sát.


5. Đơn vị tính giá trị kết quả thi hành án là 1.000 VN đồng (một nghìn đồng Việt Nam).
Trường hợp một việc thi hành án có một hoặc nhiều tài sản phải tiêu hủy, tài sản không có giá trị hoặc tài sản, việc thi hành án không tính được bằng tiền thì toàn bộ tài sản, việc thi hành đó khi thống kê được tính là 1.000 VN đồng.


6. Việc có điều kiện thi hành:

Phương án 1: là trường hợp người phải thi hành án có tài sản, thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tài sản; tự mình hoặc thông qua người khác thực hiện nghĩa vụ thi hành án, gồm: Thi hành xong, đình chỉ thi hành án, đang thi hành án, hoãn thi hành án, tạm đình chỉ thi hành án, tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại và trường hợp khác. 
Phương án 2: là trường hợp người phải thi hành án có tài sản, thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tài sản; tự mình hoặc thông qua người khác thực hiện nghĩa vụ thi hành án, gồm: Thi hành xong, đình chỉ thi hành án, đang thi hành án, tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại, trường hợp khác, Hoãn thi hành án theo điểm a, b, c, đ, e, g, h khoản 1 Điều 48 Luật THADS hoặc việc có điều kiện thi hành là việc đang tổ chức thi hành, việc đã thi hành xong và việc đã đình chỉ thi hành án.
7. Việc chưa có điều kiện thi hành:

 Phương án 1: là trường hợp Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án theo quy định tại Điều 44a của Luật Thi hành án dân sự. 

Trường hợp việc thi hành án có điều kiện thi hành một phần, phần còn lại chưa có điều kiện thi hành thì khi nào thi hành xong phần tiền có điều kiện, khi đó cơ quan thi hành án dân sự mới ra quyết định chưa có điều kiện đối với phần tiền còn lại và thống kê là một việc chưa có điều kiện thi hành.
Phương án 2: là việc Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành theo quy định tại Điều 44a, Hoãn thi hành án theo điểm d khoản 1, khoản 2 Điều 48 và Tạm đình chỉ theo Điều 49 của Luật THADS.
Trường hợp việc thi hành án không thuộc trường hợp thi hành nghĩa vụ liên đới nếu việc đó có nhiều người phải thi hành án nhưng chỉ có một hoặc một số người có điều kiện thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án đối với người chưa có điều kiện thi hành để thống kê vào chỉ tiêu chưa có điều kiện thi hành.
Trường hợp đương sự có tài sản, nhưng giá trị tài sản thấp hơn đối với khoản nghĩa vụ phải thi hành thì cơ quan thi hành án ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án căn cứ trên kết quả xác minh và kết quả thẩm định giá lần thứ ba để ra quyết định chưa có điều kiện đối với khoản tiền vượt quá giá trị của tài sản thi hành mà đương sự có và thống kê là một việc chưa có điều kiện thi hành.

7.1. Các trường hợp chưa có điều kiện theo điểm a khoản 1 Điều 44a Luật Thi hành án dân sự 
- Người phải THA không có thu nhập;
- Người phải THA có thu nhập chỉ đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho người phải THA, người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng;
- Người phải THA không có tài sản để THA;
- Người phải THA có tài sản nhưng giá trị tài sản chỉ đủ thanh toán chi phí cưỡng chế THA;
- Người phải THA có tài sản nhưng tài sản theo quy định của pháp luật không được kê biên, xử lý để THA (9 trường hợp):

+ Tài sản được quy định tại Điều 88 Luật THADS;
+ Tài sản là nhà ở duy nhất của người phải THA xây dựng trên đất thuộc hành lang giao thông;
+ Tài sản là nhà ở duy nhất của người phải THA xây dựng trên đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất lấn chiếm);
+ Tài sản là nhà tình nghĩa;
+ Tài sản là nhà tình thương;
+ Nhà ở được cấp, tặng cho người phải THA là đối tượng được hưởng ưu đãi hoặc trên đất của người khác mà người phải THA không đồng ý kê biên, xử lý quyền sử dụng đất;
+ Tài sản của người phải THA đang xử lý để thi hành một nghĩa vụ cụ thể theo bản án, quyết định tuyên kê biên nhưng giá trị tài sản bằng hoặc nhỏ hơn khoản phải thi hành cộng với chi phí cưỡng chế cộng với khoản tiền quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật THADS;
+ Người phải THA có tài sản nhưng tài sản đó đang bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế hình sự, biện pháp khẩn cấp tạm thời để đảm bảo xét xử và THA cho nghĩa vụ khác;
+ Tài sản bảo đảm  đang xử lý để thi hành nghĩa vụ THA cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong xử lý nợ xấu.
7.2. Các trường hợp chưa có điều kiện theo điểm b khoản 1 Điều 44a Luật Thi hành án dân sự 

- Người phải THA phải thi hành nghĩa vụ về trả vật đặc định nhưng vật phải trả không còn;
- Người phải THA phải thi hành nghĩa vụ về trả vật đặc định nhưng vật phải trả hư hỏng đến mức không thể sử dụng được;
- Người phải THA phải trả giấy tờ nhưng giấy tờ không thể thu hồi và cũng không cấp lại được mà đương sự không có thỏa thuận khác.
7.3. Các trường hợp chưa có điều kiện theo điểm c khoản 1 Điều 44a Luật Thi hành án dân sự 

- Chưa xác định được địa chỉ, nơi cư trú của người phải THA;
- Chưa xác định được địa chỉ, nơi cư trú của người chưa thành niên được giao cho người khác nuôi dưỡng.

8. Việc thi hành xong 

Phương án 1: Việc thi hành xong là việc Chấp hành viên đã thi hành xong hoặc đình chỉ thi hành án toàn bộ các quyền, nghĩa vụ trong quyết định thi hành án hoặc những việc đã tổ chức thi hành xong một phần quyền, nghĩa vụ, nhưng phần còn lại đã ủy thác (phần ủy thác này cơ quan Thi hành án dân sự nhận ủy thác ra quyết định thi hành án nên cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác thống kê là việc thụ lý mới) hoặc giảm thi hành án hoặc đình chỉ thi hành án và đã xóa sổ thụ lý thi hành án.

Trường hợp đối với những việc đã thu được tiền, tài sản, cơ quan Thi hành án dân sự đã báo gọi nhưng người được nhận chưa đến nhận nên đã lập phiếu chi và gửi cho họ qua đường bưu điện theo quy định của pháp luật, bưu điện không chuyển được và trả lại cho cơ quan thi hành án dân sự hoặc chưa xác định được địa chỉ của người nhận và cơ quan Thi hành án dân sự đã gửi tiền vào ngân hàng, lập sổ theo dõi riêng hoặc đã giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật hoặc cơ quan Thi hành án dân sự đã thông báo nhưng đương sự không đến nhận hoặc hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông báo mà đương sự không đến nhận tiền, tài sản, thì Chấp hành viên gửi số tiền đó theo hình thức tiết kiệm và thông báo cho đương sự thì tính là việc thi hành xong.
Phương án 2: Việc thi hành xong là việc Chấp hành viên đã thi hành xong hoặc đình chỉ thi hành án toàn bộ các quyền, nghĩa vụ trong quyết định thi hành án hoặc những việc đã tổ chức thi hành xong một phần quyền, nghĩa vụ, nhưng phần còn lại đã ủy thác (phần ủy thác này cơ quan Thi hành án dân sự nhận ủy thác ra quyết định thi hành án nên cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác thống kê là việc thụ lý mới) hoặc giảm thi hành án hoặc đình chỉ thi hành án và đã xóa sổ thụ lý thi hành án.

Đối với người được thi hành án là cá nhân được nhận khoản tiền nhỏ hơn 01 tháng lương cơ sở, đã xác định được địa chỉ của họ (theo bản án, quyết định của Tòa án), hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo thì gửi qua đường Bưu điện, Bưu điện không xác định được địa chỉ và trả lại cho cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan Thi hành án dân sự tiến hành gửi tiết kiệm và lập sổ theo dõi riêng thì tính là xong.

Trường hợp chưa xác định được địa chỉ của người nhận, cơ quan Thi hành án dân sự tiến hành gửi tiền tiết kiệm và lập sổ theo dõi riêng thì tính là xong.

Trường hợp tài sản đã giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý (Ví dụ như: xử lý vật chứng...) thì tính là xong.

Ngoài các trường hợp đã nêu ở trên, các trường hợp khác khi giao được tiền, tài sản cho người được thi hành án thì mới xem là thì hành xong về việc, về tiền.

9. Tiền thi hành xong

Phương án 1: Tiền thi hành xong là số tiền (bao gồm tiền và tài sản được quy đổi thành tiền) Chấp hành viên đã thu được (đã thu, nộp ngân sách và chi trả cho người được thi hành án theo nội dung quyết định thi hành án), đã được đình chỉ thi hành án hoặc được giảm thi hành án.
Trường hợp đối với những khoản tiền, tài sản đã thu được, cơ quan Thi hành án dân sự đã thông báo nhưng người được nhận chưa đến nhận nên đã lập phiếu chi và gửi cho họ qua đường bưu điện theo quy định của pháp luật, bưu điện không chuyển được và trả lại cho cơ quan thi hành án dân sự hoặc chưa xác định được địa chỉ của người nhận và cơ quan Thi hành án dân sự đã gửi tiền vào ngân hàng, lập sổ theo dõi riêng hoặc đã giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật hoặc cơ quan Thi hành án dân sự đã thông báo nhưng đương sự không đến nhận hoặc hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông báo mà đương sự không đến nhận tiền, tài sản, thì Chấp hành viên gửi số tiền đó theo hình thức tiết kiệm và thông báo cho đương sự thì tính là tiền thi hành xong.
Phương án 2: Tiền thi hành xong là số tiền (bao gồm tiền và tài sản được quy đổi thành tiền) Chấp hành viên đã thu được (đã thu, nộp ngân sách và chi trả cho người được thi hành án theo nội dung quyết định thi hành án), đã được đình chỉ thi hành án hoặc được giảm thi hành án.

Đối với người được thi hành án là cá nhân được nhận khoản tiền nhỏ hơn 01 tháng lương cơ sở, đã xác định được địa chỉ của họ (theo bản án, quyết định của Tòa án), hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo thì gửi qua đường Bưu điện, Bưu điện không xác định được địa chỉ và trả lại cho cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan Thi hành án dân sự tiến hành gửi tiết kiệm và lập sổ theo dõi riêng thì tính là xong.

Trường hợp chưa xác định được địa chỉ của người nhận, cơ quan Thi hành án dân sự tiến hành gửi tiền tiết kiệm và lập sổ theo dõi riêng thì tính là xong.

Trường hợp tài sản đã giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý (Ví dụ như: xử lý vật chứng...) thì tính là xong.

Ngoài các trường hợp đã nêu ở trên, các trường hợp khác khi giao được tiền, tài sản cho người được thi hành án thì mới xem là thì hành xong về việc, về tiền.

10. Việc trường hợp khác là việc đang trong thời gian tự nguyện thi hành án, việc đang chờ ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của cơ quan có thẩm quyền và việc đang chờ ý kiến của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự.

11. Việc đang thi hành là số việc có điều kiện thi hành và đang tổ chức thi hành án.

12. Đối với thống kê về tiền: Tiền có điều kiện thi hành, tiền chưa có điều kiện thi hành, tiền trường hợp khác, tiền đang thi hành là số tiền tương ứng với từng loại việc thi hành án đó. 

II. GHI CHÉP

1. Biểu mẫu số 001.H/ THA-BTP

1.1. Nội dung


Phản ánh kết quả thi hành án về việc thuộc diện chủ động thi hành án dân sự trong kỳ báo cáo của Chấp hành viên, của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự và của từng đơn vị cấp tỉnh.
1.2. Tổ chức, cá nhân thực hiện biểu mẫu
Biểu này được sử dụng cho Chấp hành viên, Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự.

1.3. Ghi chép và nguồn số liệu

a) Đối với các biểu mẫu do Chấp hành viên lập


Biểu mẫu do Chấp hành viên lập, nguồn số liệu được tổng hợp từ các loại sổ sách về thi hành án và các tài liệu trong hồ sơ thi hành án như: quyết định thi hành án và các loại quyết định khác về thi hành án; các loại biên bản… và các tài liệu khác trong hồ sơ thi hành án.


b) Đối với biểu mẫu do Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự lập.

Biểu mẫu do Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự lập được tổng hợp từ nguồn số liệu các báo cáo của Chấp hành viên thuộc đơn vị mình.

Biểu mẫu do Cục Thi hành án dân sự lập để báo cáo kết quả thi hành án của toàn tỉnh được tổng hợp từ nguồn số liệu biểu mẫu của Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự.
c) Ghi chép
Tổng số thụ lý bao gồm số năm trước chuyển qua và số thụ lý mới.

Đối với việc uỷ thác thi hành án, chỉ thống kê đối với việc đã ra quyết định thi hành án trong đó có ủy thác toàn bộ quyết định thi hành án và ủy thác một phần quyết định thi hành bao gồm: 

-Trường hợp đã thi hành được một phần quyết định thi hành án sau đó ra quyết định ủy thác phần còn lại và khi kết thúc hồ sơ thì thống kê phần việc vào chỉ tiêu việc thi hành án “xong” và thống kê phần tiền vào chỉ tiêu tiền “ủy thác” thi hành án.

-Trường hợp sau khi ra quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự xác minh cho thấy có căn cứ ủy thác một phần, phần còn lại tổ chức thi hành án thì đối với phần tiền đã ủy thác thống kê vào phần tiền “ủy thác” thi hành án, phần việc thì thống kê vào đang thi hành hoặc chỉ tiêu khác phù hợp.

-Việc thống kê trong trường hợp ủy thác thi hành án phá sản được tính như các việc thi hành án được ủy thác khác. Đối với kết quả thi hành về tiền, cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác được tính thi hành xong, nhưng phải ghi chú đã chuyển tiền thu được cho cơ quan thi hành án dân sự đã ủy thác.
Thu hồi, hủy bỏ quyết định thi hành án chỉ tính thu hồi hoặc hủy bỏ toàn bộ quyết định thi hành án và ra quyết định thi hành án mới.
Số chưa có điều kiện chuyển sổ theo dõi riêng chỉ tính những trường hợp đã xác minh 2 lần và vào sổ theo quy định. 

Chỉ tiêu số việc Cục Thi hành án dân sự rút lên thi hành chỉ dùng cho Chi cục Thi hành án dân sự báo cáo (Số việc Cục rút lên thi hành thuộc số năm trước chuyển qua của Chi cục thì Cục sẽ thống kê vào đúng loại cột số việc thuộc năm trước chuyển qua của Cục, nếu việc thuộc số việc thụ lý mới của Chi cục thì khi Cục rút lên thi hành thì thống kê vào số thụ lý mới của Cục. Cục sẽ tiếp tục cập nhật kết quả phần việc, tiền còn lại và không phải ra quyết định thi hành án dân sự mới).
Phương án 1:
· Cách tính trang 1

Theo cột: Cột số 1 = Cột 2 + Cột 3 + Cột 6 + Cột 7 + Cột 8 + Cột 9 + Cột 10 + Cột 11+ Cột 12. Trong đó, Cột 3 = Cột 4 + Cột 5.

Theo dòng: Tổng số thụ lý = Số năm trước chuyển sang + Số thụ lý mới và cũng bằng Ủy thác thi hành án + thu hồi quyết định thi hành án + Tổng số phải thi hành. 

Tổng số phải thi hành = Số có điều kiện thi hành + Số chưa có điều kiện thi hành.


Số có điều kiện thi hành = Số thi hành xong + Số đình chỉ thi hành án + Số đang thi hành + Số hoãn thi hành án + Số tạm đình chỉ thi hành án + Số tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại + Số trường hợp khác. 

Số chưa có điều kiện thi hành = Số chưa có điều kiện thi hành chưa chuyển sổ theo dõi riêng + Số chưa có điều kiện thi hành đã chuyển sổ theo dõi riêng.

Cục rút lên thi hành thì Chi cục thi hành án dân sự chỉ thống kê để theo dõi, Cục thi hành án dân sự không thống kê cột này mà chỉ tổng hợp từ số liệu của Chi cục thi hành án dân sự báo cáo lên.

Tổng số chuyển kỳ sau = Tổng số đang thi hành + Chưa có điều kiện thi hành.

Phương án 2: 
· Cách tính trang 1

Theo cột: Cột số 1 = Cột 2 + Cột 3 + Cột 6 + Cột 7 + Cột 8 + Cột 9 + Cột 10 + Cột 11+ Cột 12. Trong đó, Cột 3 = Cột 4 + Cột 5.

Theo dòng: Tổng số thụ lý = Số năm trước chuyển sang + Số thụ lý mới và cũng bằng Ủy thác thi hành án + thu hồi quyết định thi hành án + Tổng số phải thi hành. 

Tổng số phải thi hành = Số có điều kiện thi hành + Số chưa có điều kiện thi hành.


Số có điều kiện thi hành = Số thi hành xong + Số đình chỉ thi hành án + Số đang thi hành + Số tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại + Số trường hợp khác + Hoãn thi hành ná theo điểm a, b, c, đ, e, g, h khoản 1 Điều 48 Luật THADS. 


Số chưa có điều kiện thi hành = Hoãn thi hành án theo điểm d khoản 1, khoản 2 Điều 48 + Tạm đình chỉ thi hành án theo Điều 49 + Số chưa có điều kiện thi hành chưa chuyển sổ theo dõi riêng + Số chưa có điều kiện thi hành đã chuyển sổ theo dõi riêng.


Cục rút lên thi hành thì Chi cục thi hành án dân sự chỉ thống kê để theo dõi, Cục thi hành án dân sự không thống kê cột này mà chỉ tổng hợp từ số liệu của Chi cục thi hành án dân sự báo cáo lên.

Tổng số chuyển kỳ sau = Tổng số đang thi hành + Chưa có điều kiện thi hành.

Cách tính trang 2

Phương án 1:

Trên cơ sở số liệu hoãn thi hành án, tạm đình chỉ thi hành án, trường hợp khác, đình chỉ thi hành án, chưa có điều kiện thi hành tại trang 1, phân tích làm rõ theo những căn cứ được Luật Thi hành án dân sự quy định. Cụ thể: 

- Số hoãn thi hành án (Điều 48) =  Số hoãn theo điểm a khoản 1 + Số hoãn theo điểm b khoản 1 + Số hoãn theo điểm d khoản 1 + Số hoãn theo điểm đ khoản 1 + Số hoãn theo điểm e khoản 1 + Số hoãn theo điểm g khoản 1+ Số hoãn theo điểm h khoản 1 + Số hoãn theo khoản 2.

- Cách phân tích số liệu tạm đình chỉ thi hành án, trường hợp khác, đình chỉ thi hành án, thực hiện tương tự như phân tích số liệu hoãn thi hành án.

- Chưa có điều kiện thi hành (Điều 44a) = chưa có điều kiện thi hành chưa chuyển sổ theo dõi riêng + chưa có điều kiện thi hành đã chuyển sổ theo dõi riêng, trong đó:
+ Chưa có điều kiện thi hành chưa chuyển sổ theo dõi riêng (theo khoản 1 Điều 44a) bao gồm (5 = theo điểm a khoản 1 (5.1= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 trong đó (5.1.5 = (5.1.5.1 + 5.1.5.2 + 5.1.5.3 + 5.1.5.4 + 5.1.5.5 + 5.1.5.6 + 5.1.5.7 + 5.1.5.8 + 5.1.5.9)) + theo điểm b khoản 1 (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) + theo điểm c khoản 1 (5.3 = 5.3.1 + 5.3.2).

+ Chưa có điều kiện thi hành đã chuyển sổ theo dõi riêng thống kê vào 5.4.

- Ủy thác thi hành án dân sự bao gồm ủy thác toàn bộ quyết định thi hành án, ủy thác một phần quyết định thi hành án và ủy thác khi chưa ra quyết định thi hành án. Cách tính như sau: 6 = 6.1 + 6.2 + 6.3 trong đó: 6.2 = 6.2.1 + 6.2.2.
Phương án 2:

Trên cơ sở số liệu hoãn thi hành án, tạm đình chỉ thi hành án, trường hợp khác, đình chỉ thi hành án, chưa có điều kiện thi hành tại trang 1, phân tích làm rõ theo những căn cứ được Luật Thi hành án dân sự quy định. Cụ thể: 

- Số hoãn thi hành án =  Số hoãn theo điểm a khoản 1 + Số hoãn theo điểm b khoản 1 + Số hoãn theo điểm đ khoản 1 + Số hoãn theo điểm e khoản 1 + Số hoãn theo điểm g khoản 1 + Số hoãn theo điểm h khoản 1.

- Cách phân tích số liệu trường hợp khác, đình chỉ thi hành án, thực hiện tương tự như phân tích số liệu hoãn thi hành án.

- Số chưa có điều kiện bao gồm:

- Hoãn thi hành án = Hoãn theo điểm d khoản 1 + khoản 2 Điều 48.

- Tạm đình chỉ thi hành án = Tạm đình chỉ theo khoản 1 + Tạm đình chỉ theo khoản 2.

- Chưa có điều kiện thi hành (Điều 44a) = chưa có điều kiện thi hành chưa chuyển sổ theo dõi riêng + chưa có điều kiện thi hành đã chuyển sổ theo dõi riêng, trong đó:
+ Chưa có điều kiện thi hành chưa chuyển sổ theo dõi riêng (theo khoản 1 Điều 44a) bao gồm (theo điểm a khoản 1 (4.3.1= 4.3.1.1 + 4.3.1.2 + 4.3.1.3 + 4.3.1.4 + 4.3.1.5 trong đó (4.3.1.5 = (4.3.1.5.1 + 4.3.1.5.2 + 4.3.1.5.3 + 4.3.1.5.4 + 4.3.1.5.5 + 4.3.1.5.6 + 4.3.1.5.7 + 4.3.1.5.8 + 4.3.1.5.9)) + theo điểm b khoản 1 (4.3.2 = 4.3.2.1 + 4.3.2.2 + 4.3.2.3) + theo điểm c khoản 1 (4.3.3 = 4.3.3.1 + 4.3.3.2).

+ Chưa có điều kiện thi hành đã chuyển sổ theo dõi riêng thống kê vào 5.4.

- Ủy thác thi hành án dân sự bao gồm ủy thác toàn bộ quyết định thi hành án, ủy thác một phần quyết định thi hành án và ủy thác khi chưa ra quyết định thi hành án. Cách tính như sau: 5 = 5.1 + 5.2 + 5.3 trong đó: 5.2 = 5.2.1 + 5.2.2.

2. Biểu mẫu số 002.H/ THA-BTP

2.1. Nội dung

Phản ánh kết quả thi hành án về việc thuộc diện thi hành án theo đơn yêu cầu của đương sự trong kỳ báo cáo của Chấp hành viên, của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự và của từng tỉnh.

2.2. Tổ chức, cá nhân sử dụng biểu mẫu

Biểu này được sử dụng cho Chấp hành viên, Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự.

2.3. Ghi chép và nguồn số liệu
Việc ghi chép, nguồn số liệu được tổng hợp tương tự Biểu mẫu số: 001.H/THA-BTP. 

· Cách tính trang 1

Cách tính trang 1 của Biểu số 002.H/THA-BTP tương tự như cách tính trang 1 của Biểu số 001.H/THA-BTP.

· Cách tính trang 2 
Cách tính trang 2 của Biểu số 002.H/THA-BTP tương tự như cách tính trang 2 của Biểu số 001.H/THA-BTP.
3. Biểu mẫu số 003.H/THA-BTP

3.1. Nội dung

Phản ánh kết quả thi hành án về tiền thuộc diện chủ động thi hành án dân sự trong kỳ báo cáo của Chấp hành viên, của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự và của từng đơn vị cấp tỉnh.

3.2. Tổ chức, cá nhân sử dụng biểu mẫu

Biểu này được sử dụng cho Chấp hành viên, Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự.

3.3. Ghi chép và nguồn số liệu
Phương án 1:

Việc ghi chép và tổng hợp nguồn số liệu được thực hiện tương tự Biểu mẫu số: 001.H/THA-BTP. Riêng: Tổng số có điều kiện thi hành = Tổng số thi hành xong + Tổng số đang thi hành, trong đó: Tổng số thi hành song = Thi hành song + đình chỉ thi hành án + giảm nghĩa vụ thi hành án; Tổng số đang thi hành = Đang thi hành + Hoãn thi hành án + Tạm đình chỉ thi hành án + Tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại + Trường hợp khác.
Phương án 2:

Việc ghi chép và tổng hợp nguồn số liệu được thực hiện tương tự Biểu mẫu số: 001.H/THA-BTP. Riêng: Tổng số có điều kiện thi hành = Tổng số thi hành xong + Tổng số đang thi hành, trong đó: Tổng số thi hành song = Thi hành song + đình chỉ thi hành án + giảm nghĩa vụ thi hành án; Tổng số đang thi hành = Đang thi hành + Tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại + Trường hợp khác + Hoãn theo điểm a, b, c, đ, e, g, h khoản 1 Điều 48.

4. Biểu mẫu số 004.H/THA-BTP
4.1. Nội dung

Phản ánh số kết quả thi hành án về tiền thuộc diện thi hành án theo đơn yêu cầu của đương sự trong kỳ báo cáo của Chấp hành viên, của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự và của từng đơn vị cấp tỉnh.

4.2. Tổ chức, cá nhân sử dụng biểu mẫu

Biểu này được sử dụng cho Chấp hành viên, Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự.

4.3. Ghi chép và nguồn số liệu
Việc ghi chép và tổng hợp nguồn số liệu được thực hiện tương tự Biểu mẫu số 001.H/THA-BTP, cách tính của biểu phụ lục 004 cũng tương tự như cách tính của Biểu phụ lục 001.


5. Biểu mẫu số 005.Q/THA-BTP

5.1. Nội dung


Phản ánh số việc, số tiền thu cho Ngân sách nhà nước, tổ chức và cá nhân được thi hành án trong từng kỳ báo cáo của Chấp hành viên, của Chi cục Thi hành án dân sự, của Cục Thi hành án dân sự và của từng đơn vị cấp tỉnh.

5.2. Tổ chức, cá nhân sử dụng

Biểu này được sử dụng cho Chấp hành viên, Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự.

5.3. Ghi chép và nguồn số liệu

Việc ghi chép và tổng hợp nguồn số liệu được thực hiện tương tự Biểu mẫu số 001.H/THA-BTP.

 Riêng, cách tính theo cột: Cột 2 = Cột 3 + Cột 10 + Cột 11. Trong đó Cột 3 = Cột 4 + Cột 5 + Cột 6 + Cột 7 + Cột 8 + Cột 9.
Cột Tổng số việc được tính theo Quyết định thi hành án tương ứng với tiêu chí của các dòng trong biểu mẫu. riêng dòng giảm nghĩa vụ thi hành án thì cột việc không có loại này cho nên thống kê là 0.
6. Biểu mẫu số 006.H/THA-BTP 
6.1. Nội dung

Phản ánh kết quả thi hành án về việc theo Chấp hành viên, Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự trong các kỳ báo cáo.

6.2. Tổ chức, cá nhân sử dụng biểu mẫu

Biểu mẫu này được dùng cho Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự.

6.3. Ghi chép và nguồn số liệu
a) Đối với Chi cục thi hành án dân sự

Nguồn số liệu được tổng hợp từ Biểu mẫu thống kê kết quả thi hành án dân sự về việc của Chấp hành viên thuộc Chi cục Thi hành án dân sự. Trình tự ghi được thực hiện theo từng Chấp hành viên tại cột tên Chấp hành viên. 

b) Đối với Cục Thi hành án dân sự

Biểu mẫu của Cục Thi hành án dân sự nguồn số liệu được tổng hợp từ Biểu mẫu thống kê kết quả thi hành án dân sự về việc của Chấp hành viên thuộc Cục Thi hành án dân sự. Trình tự ghi được thực hiện theo từng Chấp hành viên tại cột tên Chấp hành viên.

Biểu mẫu của toàn tỉnh nguồn số liệu được tổng hợp từ Biểu mẫu thống kê kết quả về việc của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự. Trình tự ghi được thực hiện theo từng đơn vị thi hành án và chấp hành viên, bắt đầu từ Cục Thi hành án dân sự, lần lượt cho đến hết.

c) Ghi chép
Phương án 1: 

Việc ghi chép và tổng hợp số liệu được thực hiện tương tự Biểu mẫu số: 001.H/THA-BPT. Riêng: Cách tính theo cột:

Cột 1 = Cột 2 + Cột 3 = Cột 4 + Cột 5 + Cột 6.
Cột 6 = Cột 7 + Cột 17. 
Cột 8 = Cột 9 + Cột 10. 
Cột 11 = Cột 12 + Cột 13 + Cột 14 + Cột 15 + Cột 16.

Cột 19 = Cột 11 + Cột 17.
Cột 18 chi thống kê để theo dõi.

Phương án 2:

Cột 1 = Cột 2 + Cột 3 = Cột 4 + Cột 5 + Cột 6.

Cột 6 = Cột 7 + Cột 14 + Cột 15 + Cột 16 + Cột 17. 

Cột 7 = Cột 8 + Cột 9 + Cột 10 + Cột 11 + Cột 12 + Cột 13. 

Cột 19 = Cột 10 + Cột 11+ Cột 12 + Cột 13 + Cột 14 + Cột 15 + Cột 16 + Cột 17.
Cách tính theo dòng:

Tổng số việc = Việc Cục Thi hành án dân sự + Việc các Chi cục Thi hành án dân sự.

 Việc Cục Thi hành án dân sự = Việc của Chấp hành viên A + Việc của Chấp hành viên B +....

 Việc các Chi Cục Thi hành án dân sự = Việc của Chi cục A + Việc của Chi cục B +....

Việc Chi cục Thi hành án dân sự = Việc của Chấp hành viên A + Việc của Chấp hành viên B +....
7. Biểu mẫu số 007.H/THA-BTP
7.1. Nội dung

Phản ánh kết quả thi hành án về tiền theo Chấp hành viên, Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự trong các kỳ báo cáo.

7.2. Tổ chức, cá nhân sử dụng biểu mẫu

Biểu mẫu này được dùng cho Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự.
7.3. Ghi chép và nguồn số liệu
Việc ghi chép và tổng hợp số liệu được thực hiện tương tự Biểu mẫu số: 006.H/THA-BTP. Riêng: Cách tính theo cột:
Phương án 1:

Cột 1 = Cột 2 + Cột 3 = Cột 4 + Cột 5 + Cột 6.

Cột 7 = Cột 8 + Cột 12.

Cột 8 = Cột 9 + Cột 10 + Cột 11. 

Cột 12 = Cột 13 + Cột 14 + Cột 15 + Cột 16 + Cột 17. 

Cột 20 = Cột 12 + Cột 18.
Cột 19 chỉ thống kê để theo dõi.

Phương án 2: 
Cột 1 = Cột 2 + Cột 3 = Cột 4 + Cột 5 + Cột 6.

Cột 6 = Cột 7 + Cột 15 + Cột 16 + Cột 17 + Cột 18. 

Cột 7 = Cột 8 + Cột 9 + Cột 10 + Cột 11 + Cột 12 + Cột 13 + Cột 14. 

Cột 20 = Cột 11+ Cột 12 + Cột 13 + Cột 14 + Cột 15 + Cột 16 + Cột 17 + Cột 18.
Cột 19 chỉ thống kê để theo dõi.

8. Biểu mẫu số 008.Q/THA-BTP
8.1. Nội dung

Phản ánh số việc, số tiền đề nghị Tòa án xét miễn, giảm và kết quả số việc, số tiền xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự và từng địa phương trong các kỳ báo cáo.

8.2. Tổ chức, cá nhân sử dụng

Biểu này được dùng cho Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự.
8.3. Ghi chép và nguồn số liệu
a) Đối với Chi cục Thi hành án dân sự

Nguồn số liệu được tổng hợp từ hồ sơ thi hành án của Chấp hành viên thuộc Chi cục Thi hành án dân sự và các loại sổ có liên quan. Số liệu ghi số tổng hợp chung của toàn đơn vị, không ghi chép theo từng Chấp hành viên.

b) Đối với Cục Thi hành án dân sự

Nguồn số liệu được tổng hợp từ hồ sơ thi hành án của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự và các loại sổ có liên quan. Số liệu ghi số tổng hợp chung của toàn đơn vị, không ghi chép theo từng Chấp hành viên.

Đối với Biểu mẫu của toàn tỉnh nguồn số liệu được tổng hợp từ Biểu mẫu của Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự. 
c) Ghi chép

Trình tự ghi chép được thực hiện lần lượt theo từng đơn vị, bắt đầu từ Cục Thi hành án dân sự đến các Chi cục Thi hành án dân sự.

Đối với Chi cục Thi hành án dân sự chỉ ghi số chung của Chi cục mà không phải tổng hợp theo từng Chấp hành viên.

Cột 1 = Cột 5 + Côt 9; Cột 2 = Cột 6 + Cột 10; Cột 3 = Cột 7 + Cột 11; Cột 4 = Cột 8 + Cột 12.
9. Biểu mẫu số 009.Q/THA-BTP
9.1. Nội dung

Phản ánh số việc cưỡng chế thi hành án dân sự không huy động lực lượng và có huy động lực lượng và kết quả cưỡng chế tại các Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự trong các kỳ báo cáo.
Lưu ý: Số việc cưỡng chế bị tạm dừng chỉ được dùng trong trường hợp để giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại (điểm b, khoản 1 Điều 145) hoặc do tình hình chính trị tại địa phương đó có những dấu hiệu bất ổn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hộị hoặc thiếu thành phần tham gia là đại diện địa phương mà không có lý do.

9.2. Tổ chức, cá nhân sử dụng biểu mẫu

Biểu mẫu này dùng cho Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự.

9.3. Ghi chép và nguồn số liệu
Số liệu được tổng hợp từ Hồ sơ thi hành án của Chấp hành viên và các loại sổ có liên quan. 
Việc ghi chép, tính toán được thực việc như sau: 
Cột 1 = Cột 2 + Cột 3 = Cột 8 + Cột 9 + Cột 10 + Cột 11 + Cột 12; 
Cột 3 = Cột 4 + Cột 5 + Cột 6 + Cột 7.
10. Biểu số 010.Q/THA-BTP
10.1. Nội dung

Phản ánh tình hình khiếu nại và giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự trong các kỳ báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự.

10.2. Tổ chức, cá nhân sử dụng biểu mẫu

Biểu mẫu này dùng cho Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự.

10.3. Ghi chép và nguồn số liệu
Nguồn số liệu được lấy từ hồ sơ thi hành án, hồ sơ giải quyết khiếu nại, các sổ có liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự. 
Việc ghi chép, thực hiện tương tự Biểu mẫu số 009/THA-BTP. Riêng việc tính toán: Cột 1 = Cột 2 + Cột 3; Cột 4 = Cột 5 + Cột 6 = Cột 7 + Cột 10; Cột 7 = Cột 8 + Cột 9; Cột 10 = Cột 11+ Cột 12; Cột 13 = Cột 14 + Cột 15 + Cột 16 + Cột 17 + Cột 18; Cột 7 = Cột 13.
11. Biểu mẫu số 011.Q/THA-BTP
11.1. Nội dung

Phản ánh tình hình tố cáo và giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự trong các kỳ báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự.

11.2. Tổ chức, cá nhân sử dụng biểu mẫu

Biểu mẫu này dùng cho Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự.
11.3. Ghi chép và nguồn số liệu
Nguồn số liệu được lấy từ hồ sơ thi hành án, hồ sơ giải quyết tố cáo, các sổ liên quan đến việc giải quyết tố cáo của Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự. 
Việc ghi chép, thực hiện tương tự Biểu mẫu số 010.Q/THA-BTP. Riêng việc tính toán: Cột 1 = Cột 2 + Cột 3; Cột 4 = Cột 5 + Cột 6; Cột 7 = Cột 8 + Cột 9; Cột 10 = Cột 11 + Cột 12; Cột 13 = Cột 14 + Cột 15 + Cột 16 + Cột 17 + Cột 18; Cột 7 = Cột 13.
12. Biểu mẫu số 012.Q/THA-BTP
12.1. Nội dung

Phản ánh tình hình giám sát hoạt động thi hành án dân sự của các cơ quan có thẩm quyền và kết quả thực hiện kết luận giám sát trong thi hành án dân sự tại các kỳ báo cáo.

12.2. Tổ chức, cá nhân sử dụng biểu mẫu

Biểu mẫu này dùng cho Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự.

12.3. Ghi chép và nguồn số liệu
a) Đối với Chi cục Thi hành án dân sự, nguồn số liệu được tổng hợp từ các tài liệu liên quan đến giám sát hoạt động thi hành án dân sự của các cơ quan có thẩm quyền trong kỳ báo cáo đối với Chi cục Thi hành án dân sự. Việc ghi chép thực hiện theo số chung cho toàn đơn vị, không ghi theo từng Chấp hành viên.

b) Đối với Cục Thi hành án dân sự, nguồn số liệu trong Biểu mẫu của Cục Thi hành án dân sự được tổng hợp từ các tài liệu liên quan đến giám sát hoạt động thi hành án dân sự của các cơ quan có thẩm quyền trong kỳ báo cáo đối với Cục Thi hành án dân sự. Việc ghi chép theo số chung cho toàn đơn vị, không ghi theo từng Chấp hành viên.

Số liệu của toàn tỉnh được tổng hợp từ nguồn số liệu là báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự. 
c) Ghi chép
Việc ghi chép được thực hiện lần lượt, bắt đầu từ Cục Thi hành án dân sự, đến các Chi cục Thi hành án dân sự. Đối với các Chi cục Thi hành án dân sự chỉ ghi số chung của Chi cục mà không tổng hợp theo từng Chấp hành viên.
Cột 1 = Cột 2 + Cột 3 + Cột 4 + Cột 5 = Cột 6 = Cột 9; Cột 6 = Cột 7+ Cột 8; Cột 9 = Cột 10 + Cột 11 + Cột 12+ Cột 13.
13. Biểu số 013.Q/THA-BTP
13.1. Nội dung

Phản ánh tình hình kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự của các cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án dân sự tại các kỳ báo cáo.

13.2. Tổ chức, cá nhân sử dụng số liệu

Biểu này dùng cho Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự.

13.3. Ghi chép và nguồn số liệu
Nguồn số liệu được tổng hợp từ các tài liệu có liên quan đến kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự. 
Việc ghi chép được thực hiện tương tự Biểu mẫu số 15/TK-THA.
Cột 1 = Cột 2 + Cột 3 + Cột 4 + Cột 5; Cột 6 = Cột 7 + Cột 8 + Cột 9 + Cột 10 + Cột 11.
14. Biểu số 014.Q/THA-BTP
14.1. Nội dung

Phản ánh tình hình kháng nghị và xử lý kháng nghị của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

14.2. Tổ chức, cá nhân sử dụng biểu mẫu

Biểu mẫu này dùng cho Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự.

14.3. Ghi chép và nguồn số liệu
Nguồn số liệu được tổng hợp từ hồ sơ thi hành án, các loại sổ có liên quan. 
Việc ghi chép thực hiện như sau:
Cột 1 = Cột 3 + Cột 11; Cột 2 = Cột 4 + Cột 12; Cột 3 = Cột 5 + Cột 7 + Cột 9; Cột 4 = Cột 6 + Cột 8 + Cột 10; Cột 11 = Cột 13 + Cột 15 + Cột 17; Cột 12 = Cột 14 + Cột 16 + Cột 18.
15. Biểu số 15/THA-BTP
15.1. Nội dung

Phản ánh kết quả theo dõi việc thi hành các bản án, quyết định của Tòa án về án hành chính trong mỗi kỳ báo cáo.

15.2. Tổ chức, cá nhân sử dụng biểu mẫu
Biểu mẫu này dùng cho Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự.

15.3. Ghi chép và nguồn số liệu
Nguồn số liệu được tổng hợp từ sổ sách theo dõi việc thi hành án hành chính. 
Việc ghi chép thực hiện như sau:

Số bản án, quyết định của Tòa án có nội dung tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện, buộc người phải thi hành án phải thực hiện nội dung nhất định;

Số bản án, quyết định của Tòa án có nội dung tuyên đình chỉ giải quyết vụ án, bác yêu cầu khởi kiện hoặc chấp nhận yêu cầu khởi kiện nhưng chỉ có nội dung tuyên về phần tài sản, không có nội dung phải theo dõi thi hành án hành chính, diễn giải và cách tính như sau:

Cột 1: Ghi rõ tên Cục THADS (số liệu tổng hợp bao gồm cả Cục THADS và Chi cục THADS trực thuộc);
Cột 2: Tổng số bản án, quyết định về vụ án hành chính do Tòa án chuyển giao mà cơ quan THADS nhận được (Cột 2 = Cột 3 + Cột 4 + Cột 5);
Cột 3: Số bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính từ kỳ trước chuyển sang có nội dung theo dõi được cơ quan THADS thực hiện theo dõi.

Cột 4: Số bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính trong kỳ báo cáo có nội dung theo dõi được cơ quan THADS thực hiện theo dõi.

Cột 5: Tổng số bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính không có nội dung theo dõi được Tòa án chuyển giao cho cơ quan THADS.

Cột 6: Tổng số Quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án được Tòa án chuyển giao cho cơ quan THADS.

Cột 7: Số bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã được cơ quan THADS ra thông báo tự nguyện thi hành án.

Cột 8: Số quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án đã được cơ quan THADS đăng tải công khai.

Cột 9: Số vụ việc cơ quan THADS làm việc với người phải thi hành án.

Cột 10: Số vụ việc cơ quan THADS có văn bản đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án hành chính chậm hoặc không chấp hành án.

Cột 11: Tổng số Bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính được theo dõi đã thi hành xong (Cột 11 = Cột 12 + Cột 13).

Cột 12: Số Bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính được theo dõi từ kỳ trước chuyển sang đã thi hành xong.

Cột 13: Số Bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính được theo dõi trong kỳ báo cáo đã thi hành xong.

Cột 14: Tổng số Bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính được theo dõi chưa thi hành xong (Cột 14 = Cột 15 + Cột 16).

Cột 15: Số Bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính được theo dõi từ kỳ trước chuyển sang chưa thi hành xong.

Cột 16: Số Bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính được theo dõi trong kỳ báo cáo chưa thi hành xong.

Cột 17: Tổng số trường hợp người phải thi hành án bị xử lý trách nhiệm theo kiến nghị của cơ quan THADS.

16. Biểu số 016.Q/THA-BTP
16.1. Nội dung

Phản ánh Số lượng bản án, quyết định Tòa án chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự và yêu cầu thi hành án mà cơ quan thi hành án nhận được và kết quả giải quyết của cơ quan thi hành án dân sự.

16.2. Tổ chức, cá nhân sử dụng biểu mẫu

Biểu mẫu này dùng cho Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự.

16.3. Ghi chép và nguồn số liệu

Nguồn số liệu được tổng hợp từ sổ sách tiếp nhận thi hành án dân sự. 

Việc ghi chép thực hiện như sau:

· Cột 1 = Cột 2 + Cột 3.
· Cột 4 = Cột 5 + Cột 6.

· Cột 7 = Cột 8 + Cột 9.

· Cột 10 = Cột 11 + Cột 12.

· Yêu cầu thu = Cột 13 + Cột 14 + Cột 15 + Cột 16.

Phần 2

CÁCH TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU


Chỉ tiêu tính: (Thi hành xong)/(Số có điều kiện thi hành)
 - Về việc: 

                                       Thi hành xong + Đình chỉ thi hành án

  Tỷ lệ % thi hành xong =                                                                                             X    100%

                                                                Có điều kiện thi hành

(Trong đó Số có điều kiện thi hành không bao gồm Hoãn theo điểm d khoản 1, khoản 2 Điều 48 và tạm đình chỉ theo khoản 1, 2 Điều 49 của Luật THADS).


- Về tiền: 

                           Thi hành xong + Đình chỉ thi hành án + Giảm thi hành án

Tỷ lệ % thi hành xong =                                                                                               x  100%

                                                         Có điều kiện thi hành

(Trong đó Số có điều kiện thi hành không bao gồm Hoãn theo điểm d khoản 1, khoản 2 Điều 48 và tạm đình chỉ theo khoản 1, 2 Điều 49 của Luật THADS).

- Chỉ tiêu giảm số việc, tiền có điều kiện chuyển kỳ sau
Phương án 1: 

Sửa đổi theo hướng “Tính theo số có điều kiện của năm trước liền kề chuyển sang” thay cho quy định hiện nay tính theo năm hiện tại trừ đi số có điều kiện chuyển kỳ sau của năm trước liền kề. Quy định này sẽ khắc phục được bất cập về tình trạng số mới thụ lý đang trong thời hạn thi hành án (thời hạn tự nguyện, thông báo về thi hành án.v.v) theo quy định của pháp luật vẫn bị tính là số tồn như hiện nay. Cụ thể là:


                                                                                                                


 Tỷ lệ giảm  = (số có điều kiện chuyển kỳ sau của năm trước liền kề - số thi hành xong trong số có điều kiện chuyển kỳ sau của năm trước liền kề) – số có điều kiện chuyển kỳ sau của năm trước liền kề trên số có điều kiện chuyển kỳ sau của năm trước liền kề * 100%

Trường hợp số dương (+) là tăng tồn, trường hợp số âm (-) là giảm tồn. Tỉ lệ giảm số có điều kiện được tính dựa trên số có điều kiện của năm trước chuyển qua.
Ví dụ: Số có điều kiện năm 2016 chuyển sang = 100 việc bao gồm 80 việc của năm 2015 + 20 việc của năm 2016; Số có điều kiện chuyển kỳ sau của năm 2017 = 150 trong đó có 100 việc của năm 2016 chuyển sang + 50 việc của năm 2017 thì chỉ tính như sau: (số việc có điều kiện của năm hiện tại (2018) – 100 việc)/ 100 việc.

Phương án 2: Giữ như hiện nay, cụ thể là:



                                                                                                                

Trong đó: Số có điều kiện chuyển kỳ sau của năm trước chỉ tính số chuyển kỳ sau của năm trước nữa mà không tính số thụ lý mới nhưng chưa thi hành song chuyển kỳ qua năm đó.

Trường hợp số dương (+) là tăng tồn, trường hợp số âm (-) là giảm tồn. Chú ý, số chuyển kỳ sau trong báo cáo của năm trước bao giờ cũng phải trùng khớp với số năm cũ chuyển sang trong báo cáo của năm hiện tại.
Số có điều kiện chuyển kỳ sau năm hiện tại – số có điều kiện chuyển kỳ sau của năm trước liền 








x  100%





Số có điều kiện chuyển kỳ sau của năm trước liền kề





 Tỷ lệ % giảm  =





Số có điều kiện chuyển kỳ sau của năm hiện tại - Số có điều kiện chuyển kỳ sau của năm trước liền kề trước liền kề             








x  100%





Số có điều kiện chuyển kỳ sau của năm trước liền kề





 Tỷ lệ % giảm  =








� Số có điều kiện chuyển kỳ sau của năm hiện tại = Số có điều kiện chuyển kỳ sau năm trước liền kề –  số thi hành xong trong số có điều kiện chuyển kỳ sau của năm trước liền kề
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